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1 Võ Văn Lý 30/12/1972 Phòng Công tác sinh viên TS Trưởng phòng V.07.01.03 7/9 4,32 01/01/2018 8/9 4,65 01/4/2020 trước hạn 9 tháng

2 Tạ Thị Hồng  Trang 03/06/1988 Khoa SP KHTN CN Chuyên viên 01.003 3/9 3,00 01/03/2018 4/9 3,33 01/06/2020 trước hạn 9 tháng

3 Nguyễn Văn Tuấn 20/06/1978 Phòng TC-HC TS Phó Trưởng phòng V.07.01.02 1/8 4,40 01/04/2018 2/8 4,74 01/07/2020 trước hạn 9 tháng

4 Dương Minh Hiếu 25/07/1976 Phòng Khảo thí và ĐBCL TS Phó Trưởng phòng V.07.01.02 1/8 4,40 01/04/2018 2/8 4,74 01/07/2020 trước hạn 9 tháng

5 Trương Văn Minh 26/01/1979 Khoa SP KHTN TS Phó Trưởng khoa V.07.01.02 1/8 4,40 01/04/2018 2/8 4,74 01/07/2020 trước hạn 9 tháng

6 Nguyễn Minh Trí 27/10/1984 Khoa SP KHTN TS
Giảng viên chính

(hạng II)
V.07.01.02 1/8 4,40 01/04/2018 2/8 4,74 01/07/2020 trước hạn 9 tháng

7 Lê Thị Huyền 10/10/1970 Bộ môn LLCT TS Trưởng Bộ môn V.07.01.02 1/8 4.40 01/04/2018 2/8 4.74 01/7/2020 trước hạn 9 tháng

8 Lê Thị Hoài Lan 12/04/1979 Bộ môn QLGD TS Trưởng Bộ môn V.07.01.02 1/8 4.40 01/04/2018 2/8 4.74 01/7/2020 trước hạn 9 tháng

9 Nguyễn Thị Hồng 12/07/1978 Khoa SP KHXH ThS Trưởng Bộ môn V.07.01.03 6/9 3,99 05/04/2018 7/9 4,32 05/7/2020 trước hạn 9 tháng

10 Hà Huy Huyền 05/08/1970 Khoa Kinh tế ThS Trưởng Bộ môn V.07.01.03 8/9 4,65 01/06/2018 9/9 4,98 01/9/2020 trước hạn 9 tháng

11 Phạm Ngọc Thanh Tâm 16/05/1982 Khoa SP KHTN ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 5/9 3,66 01/09/2018 6/9 3,99 01/12/2020 trước hạn 9 tháng

12 Đỗ Hùng Dũng 26/06/1981 Khoa SP KHTN ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 5/9 3,66 01/09/2018 6/9 3,99 01/12/2020 trước hạn 9 tháng

13 Nguyễn Thanh Hòa 01/12/1979 Khoa Kinh tế ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 5/9 3,66 01/06/2018 6/9 3,99 01/12/2020 trước hạn 6 tháng

14 Phí Hữu Hào 06/02/1984 Phòng TC-HC ThS Phó Trưởng phòng 01.003 4/9 3,33 01/10/2018 5/9 3,66 01/01/2021 trước hạn 9 tháng

15 Hoàng Thị Quyên 15/10/1982 Trung tâm TT-TV CN Thư viện viên (hạng III) V.10.02.06 4/9 3,33 01/01/2018 5/9 3,66 01/01/2021

16 Nguyễn Thị Thanh Thảo 07/03/1987 Khoa SP TH&MN ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 3/9 3,00 01/01/2018 4/9 3,33 01/01/2021

17 Bùi Hồng Hà 28/02/1987 Khoa Ngoại ngữ ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 3/9 3,00 01/01/2018 4/9 3,33 01/01/2021

18 Vũ Thị Hoài Thu 04/09/1983 Khoa Ngoại ngữ ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 4/9 3,33 01/01/2018 5/9 3,66 01/01/2021

19 Bùi Quang Toàn 06/01/1985 Khoa TD-NH ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 3/9 3,00 01/01/2018 4/9 3,33 01/01/2021

20 Nguyễn Thị Hà Nguyên 05/07/1984 Khoa Kỹ thuật ThS Giảng viên (Hạng III) V.07.01.03 4/9 3,33 01/01/2018 5/9 3,66 01/01/2021

21 Nguyễn Bích Quyên 19/12/1985 Khoa Kinh tế ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 3/9 3,00 01/01/2018 4/9 3,33 01/01/2021

22 Đoàn Thị Hảo 15/12/1981 Bộ môn QLGD ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 4/9 3,33 01/01/2018 5/9 3,66 01/01/2021

23 Nguyễn Duy Anh Tuấn 11/12/1964 Phòng NCKH, SĐH và QHQT PGS Trưởng phòng V.07.01.01 1/6 6,20 11/10/2018 2/6 6,56 11/01/2021 trước hạn 9 tháng

24 Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga 22/12/1981 Phòng KH-TC ThS Phó Trưởng phòng 06.031 5/9 3,66 01/05/2018 6/9 3,99 01/02/2021 trước hạn 3 tháng

25 Liêu Thanh Tùng 29/08/1984 Phòng Đào tạo CN Kỹ thuật viên 13.096 5/12 2,66 01/03/2018 6/12 2,86 01/03/2021

26 Lê Trọng Vũ 16/01/1987 Trung tâm TT-TV ThS Phụ trách TT 01.003 3/9 3,00 01/03/2018 4/9 3,33 01/03/2021

27 Đỗ Thị Khắc Bình 16/12/1972 Trung tâm NN-TH ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 8/9 4,65 01/03/2018 9/9 4,98 01/03/2021

28 Dương Thị Thúy Vân 15/08/1987 Khoa SP KHTN ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 3/9 3,00 01/03/2018 4/9 3,33 01/03/2021

29 Lê Phước Kỳ 01/01/1964 Khoa Ngoại ngữ TS Giảng viên chính (hạng II)V.07.01.02 6/8 6,10 01/03/2018 7/8 6,44 01/03/2021

30 Vương Quang Thịnh 09/05/1965 Khoa Kinh tế ThS Giáo viên trung học CC 15.112 5/8 5.36 0.40 (CLBL) 01/03/2018 5/8 5.36 0.40 (CLBL) 01/03/2021
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31 Lê Đăng Hòan 13/05/1979 Bộ môn QLGD ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 4/9 3,33 01/03/2018 5/9 3,66 01/03/2021

32 Lê Thanh Thế 22/09/1978 Bộ môn QLGD ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 6/9 3,99 01/03/2018 7/9 4,32 01/03/2021

33 Nguyễn Thị Quỳnh 20/10/1978 Khoa TD-NH ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 5/9 3,66 03/03/2018 6/9 3,99 03/03/2021

34 Bùi Thế Quân 15/05/1978 Khoa SP KHTN TS Phó Trưởng khoa V.07.01.02 1/8 4,40 01/04/2018 2/8 4,74 01/04/2021

35 Nguyễn Thanh Uyên 05/09/1988 Khoa SP KHTN ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 3/9 3,00 03/04/2018 4/9 3,33 03/04/2021

36 Trần Dương Quốc Hòa 04/10/1985 Khoa SP TH&MN TS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 3/9 3,00 03/04/2018 4/9 3,33 03/04/2021

37 Nguyễn Văn Phan 04/06/1984 Khoa TD-NH ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 3/9 3,00 02/05/2018 4/9 3,33 02/05/2021

38 Nguyễn Thị Hương 10/10/1984 Trung tâm TT-TV CN Thư viện viên (hạng III) V.10.02.06 4/9 3,33 01/06/2018 5/9 3,66 01/06/2021

39 Bùi Xuân Diễn 19/03/1973 Trung tâm HTSV và QHDN ThS Phụ trách TT V.07.01.03 4/9 3,33 01/06/2018 5/9 3,66 01/06/2021

40 Trần Huy Dũng 12/10/1982 Khoa SP KHTN ThS Giáo viên trung học 15.113 5/9 3,66 01/06/2018 6/9 3,99 01/06/2021

41 Bùi Công Nguyên Phong 23/02/1970 Khoa Ngoại ngữ ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 8/9 4,65 01/06/2018 9/9 4,98 01/06/2021

42 Nguyễn Thế Hùng 22/12/1983 Khoa Kỹ thuật ThS Giảng viên (Hạng III) V.07.01.03 5/9 3,66 01/06/2018 6/9 3,99 01/06/2021

43 Vũ Thị Thủy 03/09/1969 Khoa Kỹ thuật CN Giáo viên trung học 15.113 7/9 4,32 01/06/2018 8/9 4,65 01/06/2021

44 Nguyễn Thế Khang 21/11/1977 Khoa Kinh tế TS Phó Trưởng khoa V.07.01.03 4/9 3,33 01/06/2018 5/9 3,66 01/06/2021

45 Nguyễn Thanh Hiền 01/12/1979 Khoa Kinh tế ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 6/9 3,99 01/06/2018 7/9 4,32 01/06/2021

46 Nguyễn Hoàng Lương 12/09/1986 Phòng Đào tạo ThS Chuyên viên 01.003 4/9 3,33 01/12/2018 5/9 3,66 01/06/2021 trước hạn 6 tháng

47 Chu Thị Mai 22/11/1988 Khoa Ngoại ngữ CN Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 01/09/2018 3/9 3,00 01/6/2021 trước hạn 3 tháng

48 Trần Văn Ninh 03/11/1983 Phòng Đào tạo ThS Giáo viên trung học 15.113 5/9 3,66 05/12/2018 6/9 3,99 05/06/2021 trước hạn 6 tháng

49 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 08/11/1973 Khoa Ngoại ngữ ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 7/9 4,32 01/10/2018 8/9 4,65 01/7/2021 trước hạn 3 tháng

50 Phạm Thị Hồng 19/06/1978 Khoa SP KHXH CN Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 01/07/2018 3/9 3,00 01/07/2021

51 Đinh Thị Minh Ngân 28/12/1990 Khoa SP KHTN CN Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 01/07/2018 3/9 3,00 01/07/2021

52 Phạm Thị Hồng Anh 02/09/1990 Khoa SP KHTN CN Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 01/07/2018 3/9 3,00 01/07/2021

53 Trần Văn Điều 25/04/1981 Khoa Tổng hợp ThS Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 01/07/2018 3/9 3,00 01/07/2021

54 Lê Thị Hoài Phương 10/08/1987 Khoa Kinh tế CN Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 01/07/2018 3/9 3,00 01/07/2021

55 Lê Tiến 02/07/1969 Phòng NCKH, SĐH và QHQT ThS Chuyên viên 01.003 7/9 4,32 04/07/2018 8/9 4,65 04/07/2021

56 Trần Việt Hưng 07/11/1976 Khoa TD-NH ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03
3/9 3,00 01/01/2018 4/9 3,33 01/07/2021

nghỉ không lương

6 tháng

57 Nguyễn Đăng Hiệp Phố 30/06/1973 Khoa SP KHXH TS Trưởng Bộ môn V.07.01.03 8/9 4,65 01/08/2018 9/9 4,98 01/08/2021

58 Trịnh Thị Dung 19/11/1985 Phòng Công tác sinh viên CN Chuyên viên 01.003 3/9 3,00 10/11/2018 4/9 3,33 10/08/2021 trước hạn 3 tháng

59 Đoàn Thị Huệ 02/05/1983 Khoa SP KHXH TS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 5/9 3,66 01/09/2018 6/9 3,99 01/09/2021

60 Nguyễn Thị Hải Yến 12/11/1982 Khoa SP KHTN ThS Giáo viên trung học 15.113 5/9 3,66 01/09/2018 6/9 3,99 01/09/2021

61 Nguyễn Văn Nghĩa 02/10/1984 Khoa SP KHTN ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 5/9 3,66 01/09/2018 6/9 3,99 01/09/2021

62 Nguyễn Kim Tuấn 19/02/1985 Khoa SP KHTN ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 4/9 3,33 01/09/2018 5/9 3,66 01/09/2021

63 Hoàng Tùng 24/11/1982 Khoa SP KHTN ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 4/9 3,33 01/09/2018 5/9 3,66 01/09/2021
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64 Võ Thị Thu Hà 14/09/1971 Khoa SP TH&MN CN Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 8/9 4,65 01/09/2018 9/9 4,98 01/09/2021

65 Lại Thị Ngọc Duyên 18/03/1973 Khoa SP TH&MN ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 4/9 3,33 01/09/2018 5/9 3,66 01/09/2021

66 Huỳnh Bích Ngọc 16/12/1989 Khoa Ngoại ngữ ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 3/9 3,00 01/09/2018 4/9 3,33 01/09/2021

67 Trần Quang Bách 24/09/1972 Khoa TD-NH CN Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 5/9 3,66 01/09/2018 6/9 3,99 01/09/2021

68 Nguyễn Ngọc Chơn Tâm 22/03/1990 Khoa TD-NH ThS Giảng viên (Hạng III) V.07.01.03 3/9 3,00 01/09/2018 4/9 3,33 01/09/2021

69 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 01/11/1984 Khoa Kỹ thuật ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 4/9 3,33 01/09/2018 5/9 3,66 01/09/2021

70 Trương Thị Lan Anh 01/11/1985 Khoa Kỹ thuật ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 4/9 3,33 01/09/2018 5/9 3,66 01/09/2021

71 Đào Sỹ Luật 02/09/1976 Khoa Kỹ thuật ThS Giáo viên trung học 15.113 5/9 3,66 01/09/2018 6/9 3,99 01/09/2021

72 Hà Thị  Thu 20/08/1987 Phòng TC-HC CĐ Y sĩ V.08.03.07 1/12 1,86 01/09/2019 2/12 2,06 01/09/2021

73 Nguyễn Duy Phương 29/01/1992 Phòng TC-HC TC Y sĩ V.08.03.07 1/12 1,86 01/09/2019 2/12 2,06 01/09/2021

74 Hoàng Thị Nhung 17/11/1989 Trung tâm TT-TV CĐ Thư viện viên V.10.02.07 2/12 2,06 01/09/2019 3/12 2,26 01/09/2021

75 Đặng Thị Hoài  Nhi 28/04/1992 Trung tâm NC-TĐVH Điếc CĐ Y sĩ V.08.03.07 1/12 1,86 01/09/2019 2/12 2,06 01/09/2021

76 Lê Anh Tuấn 06/04/1980 Khoa SP KHTN ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 6/9 3,99 05/09/2018 7/9 4,32 05/09/2021

77 Trần Văn Lai 12/11/1976 Khoa Kỹ thuật ThS Giảng viên (Hạng III) V.07.01.03 6/9 3,99 05/09/2018 7/9 4,32 05/09/2021

78 Lê Ngọc Sơn 21/09/1976 Khoa Kỹ thuật ThS Giáo viên trung học 15.113 6/9 3,99 05/09/2018 7/9 4,32 05/09/2021

79 Phí Thị Sáu 26/03/1972 Phòng Quản trị thiết bị CN Chuyên viên 01.003 4/9 3,33 01/10/2018 5/9 3,66 01/10/2021

80 Trần Thị Thanh Hường 06/09/1987 Phòng Đào tạo CN Chuyên viên 01.003 3/9 3,00 01/10/2018 4/9 3,33 01/10/2021

81 Phạm Hiếu Nghĩa 10/02/1973 Phòng Công tác sinh viên CN Giáo viên trung học 15.113 8/9 4,65 01/10/2018 9/9 4,98 01/10/2021

82 Nguyễn Thị Thùy 28/08/1988 Khoa SP TH&MN CN Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 01/10/2018 3/9 3,00 01/10/2021

83 Ngô Ngọc Thụy 02/01/1970 Khoa Ngoại ngữ ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 7/9 4,32 01/10/2018 8/9 4,65 01/10/2021

84 Lê Kính Thắng 29/08/1969 Phòng Đào tạo PGS Trưởng phòng V.07.01.01 1/6 6,2 11/10/2018 2/6 6,56 11/10/2021

85 Nguyễn Thị Hòa Vân 28/09/1989 Phòng TC-HC CN Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 10/11/2018 3/9 3,00 10/11/2021

86 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 16/09/1988 Phòng Công tác sinh viên ThS Chuyên viên 01.003 4/9 3,33 01/12/2018 5/9 3,66 01/12/2021

87 Phạm Thị Phương Thúy 12/03/1981 Khoa SP KHXH ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 6/9 3,99 01/12/2018 7/9 4,32 01/12/2021

88 Ngô Thanh Hương 10/06/1981 Khoa TD-NH ThS Giảng viên (Hạng III) V.07.01.03 6/9 3,99 01/12/2018 7/9 4,32 01/12/2021

89 Mai Thị  Lài 15/07/1985 Bộ môn LLCT ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 4/9 3,33 01/12/2018 5/9 3,66 01/12/2021

90 Nguyễn Thị Thu Lệ 07/08/1985 Phòng Quản trị thiết bị CN Nhân viên Kho 07.048 6/12 2,86 01/12/2019 7/12 3,06 01/12/2021

91 Nguyễn Trung Kiên 02/12/1983 Phòng Quản trị thiết bị CN Kỹ thuật viên 13.096 6/12 2,86 01/12/2019 7/12 3,06 01/12/2021

92 Trần Công Đời 10/07/1981 Khoa SP KHTN ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 4/9 3,33 03/12/2018 5/9 3,66 03/12/2021


